
Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm,

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 số 4 28/8/1987 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Phú 

Ninh, thành 

phố Đà 

Nẵng

Thôn Phú Mỹ, 

xã Tây Hồ, 

thành phố Đà 

Nẵng

12/12

Đại học 

Văn hóa 

học

Không Cao cấp
Anh văn 

B

Cán bộ, UVBTV 

Đảng ủy, Phó Chủ 

tịch UBND xã

UBND xã 

Tây Hồ
30/11/2013 Không

2 số 1 22/7/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tây Hồ, 

thành phố 

Đà Nẵng

Thôn An Thọ, 

xã Tây Hồ, 

thành phố Đà 

Nẵng

9/12 Không Không Sơ cấp Không

Bí thƣ chi bộ, 

Trƣởng thôn An 

Thọ

Thôn An 

Thọ, xã Tây 

Hồ

10/10/2015

Đại biểu  

HĐND xã Tây 

Hồ nhiệm kỳ 

2021-2026

3  số 8 1/1/1986 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tây Hồ, 

thành phố 

Đà Nẵng

Khối phố Đồng 

Sim, phƣờng 

Tam Kỳ, thành 

phố Đà Nẵng

12/12

Cử nhân 

Tài chính 

Kế toán

Không
Trung 

cấp

Anh văn 

B

Cán bộ, UVBCH 

Đảng bộ, Phó 

Trƣởng ban KT-NS 

HĐND xã

HĐND xã 

Tây Hồ
2/6/2008

Đại biểu  

HĐND xã Tây 

Hồ nhiệm kỳ 

2021-2026

4 số 7 28/9/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hòa 

Tiến, thành 

phố Đà 

Nẵng 

Khối phố Hòa 

Lang, phƣờng 

Hƣơng Trà, 

thành phố Đà 

Nẵng

12/12

Kỹ sƣ xây 

dựng cầu 

đƣờng

Không Cao cấp
Anh văn 

B

Cán bộ, UVBTV 

Đảng ủy, Chủ 

nhiệm UBKT Đảng 

ủy xã

Đảng ủy xã 

Tây Hồ
30/10/2006

Đại biểu  

HĐND xã Tây 

Hồ nhiệm kỳ 

2021-2026

5 số 2 21/1/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phƣờng 

Tam Kỳ, 

thành phố 

Đà Nẵng

Khối phố 8, 

phƣờng Tam 

Kỳ, thành phố 

Đà Nẵng

12/12

Cử nhân 

Luật, Cử 

nhân 

Chính trị, 

Thạc sĩ 

Quản lý 

hành 

chính 

Thạc 

sĩ
Cao cấp

Anh văn 

C, tiếng 

Trung 

HSK 3

Cán bộ, Bí thƣ 

Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã

Đảng ủy xã 

Tây Hồ
13/12/2002

Đại biểu  

HĐND huyện 

Phú Ninh 

nhiệm kỳ 2016-

2021; xã Tây 

Hồ nhiệm kỳ 

2021-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ 

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-UBBC ngày     tháng 3 năm 2026 của Ủy ban bầu cử xã Tây Hồ)

PHAN VĂN BA

NGUYỄN THANH BÁ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂY HỒ KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2026-2031

Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Ghi 

chú

   ỦY BAN BẦU CỬ 

Ngày tháng 

năm sinh

Là Đại biểu Quốc 

hội, HĐND (nếu 

có)

Nơi công tác

XÃ TÂY HỒ

Nghề nghiệp, chức vụQuê quánHọ và tên
Giới 

tính

Trình độ hiện nay

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

Đơn vị 

bầu cử
STT

Quốc 

tịch
Nơi ở hiện nay

TRƢƠNG ANH BẢN

LÊ VĂN BÌNH

HUỲNH XUÂN CHÍNH



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm,

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Ghi 

chú

Ngày tháng 

năm sinh

Là Đại biểu Quốc 

hội, HĐND (nếu 

có)

Nơi công tácNghề nghiệp, chức vụQuê quánHọ và tên
Giới 

tính

Trình độ hiện nay

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

Đơn vị 

bầu cử
STT

Quốc 

tịch
Nơi ở hiện nay

6  số 8 6/5/1983 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Xuân 

Phú, thành 

phố Đà 

Nẵng

Số nhà 185/5, 

đƣờng Trƣng 

Nữ Vƣơng, Tổ 

6, phƣờng Tam 

Kỳ, thành phố 

Đà Nẵng

12/12

Đại học 

Hành 

chính 

học, Thạc 

sĩ 

Quản lý 

công

Thạc 

sĩ
Cao cấp

Anh văn 

C

Cán bộ, Phó Bí thƣ 

Thƣờng trực Đảng 

ủy xã

Đảng ủy xã 

Tây Hồ
11/11/2011 Không

7 số 3 5/5/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phƣờng 

Tam Kỳ, 

thành phố 

Đà Nẵng

Số 57, Phạm 

Khôi, Khối phố 

Xuân Đông, 

phƣờng Tam 

Kỳ, thành phố 

Đà Nẵng

12/12

Thạc sĩ 

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

thủy

Thạc 

sĩ
Cao cấp

Anh văn 

B

Cán bộ, Phó Bí thƣ 

Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND xã 

UBND xã 

Tây Hồ
21/6/2003 Không

8  số 8 27/12/1992 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tây Hồ, 

thành phố 

Đà Nẵng

Thôn Phú Văn, 

xã Tây Hồ, 

thành phố Đà 

Nẵng

12/12

Đại học 

sƣ phạm 

Vật Lý

Không Sơ cấp
Anh văn 

B

Trƣởng thôn Phú 

Văn

Thôn Phú 

Văn, xã Tây 

Hồ

7/8/2017 Không

9  số 6 10/6/1988 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tây Hồ, 

thành phố 

Đà Nẵng

Thôn Đại 

Đồng, xã Tây 

Hồ, thành phố 

Đà Nẵng

12/12

Đại học 

Quản lý 

Văn hóa

Không
Trung 

cấp

Anh văn 

B

Cán bộ, UVBCH 

Đảng bộ, Phó Chủ 

tịch UBMTTQ Việt 

Nam đồng thời Chủ 

tịch Hội LHPN xã

Cơ quan 

UBMTTQV

N xã

16/11/2011

Đại biểu

HĐND xã Tam

Lộc (cũ) nhiệm

kỳ 2016-2021;

xã Tây Hồ khóa

I nhiệm kỳ

2021-2026. 

10  số 1 12/6/1986 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tây Hồ, 

thành phố 

Đà Nẵng

Tổ đoàn kết số 

4, Thôn An 

Mỹ, xã Tây 

Hồ, thành phố 

Đà Nẵng

12/12

Cử nhân 

Tâm lý 

học

Không Cao cấp
Anh văn 

B

Cán bộ, UVBTV 

Đảng ủy, Phó Chủ 

tịch  HĐND xã

HĐND xã 

Tây Hồ
8/3/2013

Đại biểu  

HĐND xã Tây 

Hồ nhiệm kỳ 

2021-2026

11  số 4 4/11/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phƣờng Bàn 

Thạch, 

thành phố 

Đà Nẵng

Số nhà 229, 

đƣờng Phan 

Bội Châu, tổ 

dân phố Mỹ 

Thạch Bắc, 

phƣờng Bàn 

Thạch,thành 

phố Đà Nẵng

12/12

Đại học 

Kinh tế 

xây dựng 

và Quản 

lý dự án

Không
Trung 

cấp

Anh văn 

B

Công chức, 

UVBCH Đảng bộ, 

Trƣởng phòng Kinh 

tế xã

UBND xã 

Tây Hồ
8/10/2001 Không

HỒ THỊ THÙY DUNG

NGUYỄN THỊ HIỀN

BÙI THỊ KIM HOÀNG

PHẠM PHI HÙNG

NGUYỄN THỊ CÚC

TRẦN QUỐC DANH



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm,

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Ghi 

chú

Ngày tháng 

năm sinh

Là Đại biểu Quốc 

hội, HĐND (nếu 

có)

Nơi công tácNghề nghiệp, chức vụQuê quánHọ và tên
Giới 

tính

Trình độ hiện nay

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

Đơn vị 

bầu cử
STT

Quốc 

tịch
Nơi ở hiện nay

12  số 3 12/11/1985 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tây Hồ, 

thành phố 

Đà Nẵng

Thôn Tây Lộc, 

xã Tây Hồ, 

thành phố Đà 

Nẵng

12/12

Đại học 

Việt Nam 

học

Không Cao cấp
Anh văn 

B

Công chức, 

UVBCH Đảng bộ, 

Trƣởng phòng Văn 

hóa - Xã hội

UBND xã 

Tây Hồ
2/12/2009

Đại biểu  

HĐND xã Tam 

Lộc (cũ) các 

nhiệm kỳ 2011-

2016; 2016-

2021; xã Tây 

Hồ nhiệm kỳ 

2021-2026

13  số 2 15/4/1981 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Chiên 

Đàn, thành 

phố Đà 

Nẵng

Khối phố Mỹ 

Đông, phƣờng 

Tam Kỳ, thành 

phố Đà Nẵng

12/12

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh

Không Cao cấp
Anh văn 

B

Công chức, 

UVBTV Đảng ủy, 

Trƣởng ban Xây 

dựng Đảng đảng ủy 

xã

Đảng ủy xã 

Tây Hồ
31/1/2008

Đại biểu  

HĐND xã Tây 

Hồ nhiệm kỳ 

2021-2026

14  số 1 16/8/1978 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tây Hồ, 

thành phố 

Đà Nẵng

Thôn An 

Thiện, xã Tây 

Hồ, thành phố 

Đà Nẵng

12/12
Đại học 

Văn hóa
Không Cao cấp

Anh văn 

B

Cán bộ, UVBTV 

Đảng ủy, Chủ tịch 

UBMTTQVN xã

Cơ quan 

UBMTTQV

N xã

1/11/2002

Đại biểu 

HĐND huyện 

Phú Ninh, 

nhiệm kỳ 2016-

2021

15  số 7 25/3/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Hiệp 

Đức, thành 

phố Đà 

Nẵng

Số 87, Lê Đình 

Dƣơng, Khối 

phố Hòa Nam, 

phƣờng Bàn 

Thạch, thành 

phố Đà Nẵng

12/12

Đại học 

Điều tra 

tội phạm

Không
Trung 

cấp

Anh văn 

B1

Công an, UVBTV 

Đảng ủy; Trƣởng 

Công an xã

Công an xã 

Tây Hồ
12/9/2003 Không 

16  số 5 1/11/1986 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tây Hồ, 

thành phố 

Đà Nẵng

Thôn Đại 

Đồng, xã Tây 

Hồ, thành phố 

Đà Nẵng

12/12
Trung cấp 

Kế toán
Không Sơ cấp

Anh văn 

B

Phó Bí thƣ Chi bộ, 

Trƣởng thôn Đại 

Đồng

Thôn Đại 

Đồng, xã 

Tây Hồ

14/5/2012

Đại biểu 

HĐND xã Tam 

Lộc (cũ) nhiệm 

kỳ 2016-2021

17 số 3 10/10/1987 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tây Hồ, 

thành phố 

Đà Nẵng

Thôn Tân Phú, 

xã Tây Hồ, 

thành phố Đà 

Nẵng

12/12

Trung cấp 

Tin học, 

đang liên 

thông Đại 

học Luật

Không Sơ cấp
Anh văn 

B

Bí thƣ chi bộ thôn 

Tân Phú

Thôn Tân 

Phú, xã Tây 

Hồ

18/7/2014

Đại biểu  

HĐND xã Tây 

Hồ nhiệm kỳ 

2021-2026

PHAN THỊ NGỌC LAN

VŨ THỊ THANH LOAN

TRẦN NGỌC MINH

PHẠM THỊ HƢƠNG NĂM

VÕ MINH NHA

PHẠM THỊ KÍNH



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm,

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Ngày vào 

Đảng (nếu có)

Ghi 

chú

Ngày tháng 

năm sinh

Là Đại biểu Quốc 

hội, HĐND (nếu 

có)

Nơi công tácNghề nghiệp, chức vụQuê quánHọ và tên
Giới 

tính

Trình độ hiện nay

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

Đơn vị 

bầu cử
STT

Quốc 

tịch
Nơi ở hiện nay

18 số 5 6/4/1980 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Tin 

Lành

Xã Tây Hồ, 

thành phố 

Đà Nẵng

Tổ 2, Thôn Đại 

Đồng, xã Tây 

Hồ, thành phố 

Đà Nẵng

12/12

Hệ Trung 

học 

chuyên 

nghiệp và 

dạy nghề 

điện

Không Không Không

Giám đốc HTX 

DVNN và KDTH 

Tam Lộc 

HTX 

DVNN và 

KDTH Tam 

Lộc   

Không Không 

19  số 6 16/8/1983 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tây Hồ, 

thành phố 

Đà Nẵng

Thôn Cẩm 

Long, xã Tây 

Hồ, thành phố 

Đà Nẵng

12/12
Cử nhân 

Luật
Không

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Cán bộ, UVBCH 

Đảng bộ, Phó 

Trƣởng ban VH-

XH HĐND xã

HĐND xã 

Tây Hồ
8/8/2004

Đại biểu  

HĐND xã Tam 

Lộc, nhiệm kỳ 

2016-2021; xã 

Tây Hồ nhiệm 

kỳ 2021-2026

20 số 2 28/8/1988 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tây Hồ, 

thành phố 

Đà Nẵng

Thôn An Mỹ, 

xã Tây Hồ, 

thành phố Đà 

Nẵng

12/12

Đại học 

chuyên 

ngành Hệ 

thống 

thông tin 

quản lý ; 

Cử nhân 

chính trị 

học

Không Cử nhân
Anh văn 

B

Cán bộ, UVBCH 

Đảng bộ, Phó Chủ 

tịch Thƣờng trực 

UBMTTQVN xã 

đồng thời là Bí thƣ 

Đoàn thanh niên xã 

Cơ quan 

UBMTTQV

N xã

30/11/2013

Đại biểu  

HĐND xã Tây 

Hồ nhiệm kỳ 

2021-2026

21 số 7 19/1/1982 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tây Hồ, 

thành phố 

Đà Nẵng

Thôn Lộc 

Ninh, xã Tây 

Hồ, thành phố 

Đà Nẵng

12/12
Đại học 

Luật
Không

Trung 

cấp

Anh văn 

B

Cán bộ, UVBCH 

Đảng bộ, Phó Chủ 

tịch  UBMTTQVN 

xã đồng thời là Chủ 

tịch Hội Nông dân 

xã 

Cơ quan 

UBMTTQV

N xã

4/7/2003

Đại biểu 

HĐND xã Tây 

Hồ nhiệm kỳ 

2021-2026

22 số 5 4/11/1984 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phƣờng 

Quảng Phú, 

thành phố 

Đà Nẵng

Phƣờng Tam 

Kỳ, thành phố 

Đà Nẵng

12/12
Đại học 

Quân sự
Không Cao cấp Không

Chỉ huy trƣởng Ban 

CHQS xã

Ban CHQS 

xã
10/7/2005 Không

HUỲNH ĐỨC TRÍ

ĐINH THỊ DIỆU TRINH

VŨ QUỐC VIỆT

NGUYỄN LÊ CHÍ THÂN

PHẠM DUY TÍNH

Trần Quốc Danh

Tây Hồ, ngày      tháng 03 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tây Hồ đƣợc bầu là : 22 đại biểu 

Tổng số ngƣời trúng cử trong danh sách này là: 22 ngƣời
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